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1 Trần Thanh Thy 2014 2 P0314004 20/12/1977 Hậu Giang Bảo vệ thực vật 62620112 TS. Nguyễn Lộc Hiền Trường Đại học Cần Thơ PGS.TS. Lê Văn Vàng Trường Đại học Cần Thơ

2 Phan Vĩnh Thịnh 2014 1 P0614005 07/9/1988 Hậu Giang Nuôi trồng thủy sản 62620301 GS.TS. Nguyễn Thanh Phương Trường Đại học Cần Thơ

3 Lê Nhị Bảo Ngọc 2014 2 P0814004 13/4/1980 Cà Mau Kinh tế nông nghiệp 62620115 TS. Lê Quang Thông Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh TS. Thái Anh Hòa Trường Đại học Trả Vinh

4 Huỳnh Hữu Đức 2013 2 P0313002 06/6/1987 Sóc Trăng Bảo vệ thực vật 62620112 PGS.TS. Trần Văn Hai Trường Đại học Cần Thơ

5 Trần Thị Thanh Thủy 2013 2 P0213010 03/01/1967 Cần Thơ Khoa học cây trồng 62620110 PGS.TS. Trương Trọng Ngôn Trường Đại học Cần Thơ

6 Hà Thị Thụy Vy 2014 2 P1114009 14/5/1976 Hậu Giang Công nghệ thực phẩm 62540101 PGS.TS. Nguyễn Văn Mười Trường Đại học Cần Thơ

7 Nguyễn Anh Huy 2014 1 P0914002 09/8/1978 Hậu Giang Công nghệ sinh học 62420201 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp Trường Đại học Cần Thơ

8 Nguyễn Hồng Ửng 2014 2 P0314006 09/9/1980 Trà Vinh Bảo vệ thực vật 62620112 PGS.TS. Trần Văn Hai Trường Đại học Cần Thơ

9 Lê Phạm Tấn Quốc 2014 2 P1114006 17/10/1979 TPHCM Công nghệ thực phẩm 62540101 PGS.TS. Nguyễn Văn Mười Trường Đại học Cần Thơ

10 Nguyễn Thị Kim Hà 2014 1 P0614002 13/6/1984 Bến Tre Nuôi trồng thủy sản 62620301 PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Hương Trường Đại học Cần Thơ

11 Dương Thị Bích 2012 1 P000029 22/8/1979 Vĩnh Long Vi sinh vật học 62420107 PGS.TS. Nguyễn Văn Bá Trường Đại học Tây Đô PGS.TS.BS. Huỳnh Văn Bá Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

12 Nguyễn Thị Hải Lý 2014 1 P0714001 29/12/1981 Đồng Tháp Môi trường đất và nước 62440303 PGS.TS. Nguyễn Hữu Chiếm Trường Đại học Cần Thơ

13 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2013 2 P0913009 10/9/1974 An Giang Công nghệ sinh học 62420201 PGS.TS. Trần Thị Cúc Hòa Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

14 Phạm Xuân Phú 2013 2 P1213003 03/11/1976 Tuyên Quang Phát triển nông thôn 62620116 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đệ Trường Đại học Cần Thơ

15 Trương Quốc Tất 2012 2 P000033 18/8/1983 Cần Thơ Khoa học đất 62620103 TS. Dương Minh Viễn Trường Đại học Cần Thơ TS. Lê Hữu Hải Trường Đại học Tiền Giang

16 Trương Thị Hoa 2014 2 P0614008 20/8/1977 Thừa Thiên Huế Nuôi trồng thủy sản 62620301 PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh Trường Đại học Cần Thơ

17 Trương Văn Đàn 2014 2 P0614007 24/3/1986 Quảng Bình Nuôi trồng thủy sản 62620301 PGS.TS. Vũ Ngọc Út Trường Đại học Cần Thơ

18 Phạm Đức Thuần 2011 2 62091114 17/01/1978 Cần Thơ Kinh tế nông nghiệp 62620115 PGS.TS. Dương Ngọc Thành Trường Đại học Cần Thơ

19 Lê Hồng Việt 2012 2 P000034 20/4/1979 Hậu Giang Khoa học đất 62620103 PGS.TS. Châu Minh Khôi Trường Đại học Cần Thơ

20 Bùi Thị Cẩm Hường 2013 2 P0213008 29/9/1976 Sóc Trăng Khoa học cây trồng 62620110 PGS.TS. Lê Vĩnh Thúc Trường Đại học Cần Thơ TS. Lưu Thái Danh Trường Đại học Cần Thơ

21 Nguyễn Kim Thu 2013 2 P0113007 1981 Hậu Giang Khoa học đất 62620103 TS. Cao Văn Phụng Liên hiệp các hội KHKT TPHCM TS. Trần Thị Ngọc Sơn  Liên hiệp các hội KHKT TP Cần Thơ

22 Phạm Công Uẩn 2012 2 P000053 24/9/1975 Kiên Giang Vi sinh vật học 62420107 PGS.TS. Hồ Thị Việt Thu Trường Đại học Cần Thơ

23 Nguyễn Thanh Liêm 2013 2 P1313002 03/11/1978 Trà Vinh Quản trị kinh doanh 62340102 PGS.TS. Bùi Văn Trịnh Trường Đại học Cần Thơ

24 Nguyễn Thị Yến Mai 2015 1 P1015002 30/5/1971 Tiền Giang Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi 62640102 PGS.TS. Trần Ngọc Bích Trường Đại học Cần Thơ

25 Phan Ngọc Nhí 2015 1 P0215004 01/02/1989 Cần Thơ Khoa học cây trồng 62620110 PGS.TS. Trần Thị Ba Trường Đại học Cần Thơ

26 Lê Hồng Giang 2013 1 P0213001 01/8/1983 Cần Thơ Khoa học cây trồng 62620110 PGS.TS. Nguyễn Bảo Toàn Hội sinh vật cảnh TP Cần Thơ

27 Tiền Ngọc Tiên 2014 1 P1014004 17/9/1982 Trà Vinh Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi 62640102 PGS.TS. Lý Thị Liên Khai Trường Đại học Cần Thơ

28 Ngô Phú Cường 2015 1 P1015001 20/11/1976 Đồng Tháp Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi 62640102 PGS.TS. Trần Ngọc Bích Trường Đại học Cần Thơ

29 Lê Kiêu Hiếu 2015 1 P0215001 09/9/1989 Bạc Liêu Khoa học cây trồng 62620110 GS.TS. Nguyễn Bảo Vệ Trường Đại học Cần Thơ PGS.TS. Phạm Phước Nhẫn Trường Đại học Cần Thơ

30 Lê Phước Hương 2015 1 P1315002 16/3/1980 Vĩnh Long Quản trị kinh doanh 62340102 TS. Lưu Tiến Thuận Trường Đại học Cần Thơ TS. Huỳnh Quang Linh Trường Đại học Trà Vinh




